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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM):  Hãy chọn đáp án đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.  

( từ câu 1 đến câu 20 mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm ) 

Câu 1. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là: 

A. tư sản và nông dân. B. chủ nô và nô lệ. 

C. địa chủ và nông dân. D. lãnh chúa và nông nô. 

Câu 2. Để cải thiện chất lượng không khí, biện pháp nào được sử dụng ở các thành phố châu Âu? 

A. Sử dụng năng lượng mặt trời.                                        B. Sử dụng xe đạp, phương tiện công cộng. 

C. Ngăn cấm chặt phá, đốt rừng.                                        D. Sử dụng túi môi trường thay thế túi ni-lon. 

Câu 3. Trụ sở Liên minh châu Âu ở 

A. Béc-lin (Đức).                                                          B. Am-xtéc-đam (Hà Lan). 

C. Pa-ri (Pháp).                                                          D. Brúc-xen (Bỉ). 

Câu 4. Ý nghĩa của phong trào Văn hoá Phục hưng là 

A. Đề cao giáo lí của Giáo hội nhà thờ Thiên Chúa giáo. 

B. Đề cao độc lập, chủ quyền và tự do của các dân tộc. 

C. Đề cao giá trị văn hoá Tây Âu thời sơ kì trung đại. 

D. Đề cao giá trị con người và quyền tự do cá nhân. 

Câu 5. Chính sách lấy ruộng đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân dưới thời Đường, được gọi là 

chế độ 

A. Quân điền.                   B. Doanh điền.               C. Công điền.                   D. Tịch điển. 

Câu 6. Ý nào sau đây không đúng khi nói về lãnh địa phong kiến? 

A. Nông nô là lao động chủ yếu trong các lãnh địa. 

B. Lãnh địa là trung tâm giao lưu buôn bán thời phong kiến. 

C. Lãnh địa là vùng đất thuộc quyền sở hữu của các lãnh chúa phong kiến. 

D. Lãnh địa là đơn vị chính trị cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở châu Âu. 

Câu 7. Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là 

A. Tăng cường vai trò của từng quốc gia khi buôn bán với các nước ngoài khối. 

B. Tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa và dịch vụ. 

C. Tăng thuế các nước thành viên khi lưu thông hàng hóa, dịch vụ. 

D. Tăng thuế giá trị gia tăng khi lưu thông hàng hóa, tiền tệ và dịch vụ. 

Câu 8. Phong trào cải cách tôn giáo có tác động như thế nào đến đạo Ki-tô? 

A. Làm sụp đổ hoàn toàn đạo Ki-tô. 

B. Không có tác động gì đến đạo Ki-tô. 

C. Củng cố nền thống trị của đạo Ki-tô đối với xã hội. 

D. Dẫn tới sự phân hóa thành hai giáo phái là Cựu giáo và Tân giáo. 

Câu 9. Nguồn năng lượng nào dưới đây ở châu Âu được sử dụng là năng lượng thân thiện với môi trường? 

A. Năng lượng từ thủy điện.                                                B. Năng lượng từ dầu mỏ. 

C. Năng lượng từ Mặt Trời.                                                D. Năng lượng từ than. 

Câu 10. Tại sao Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống bảo vệ chế độ phong kiến Trung Quốc? 

A. Mang tính giáo dục cao về rèn luyện phẩm chất con người. 

B. Tư tưởng Nho giáo mang tính tiến bộ, nhân văn hơn các tư tưởng khác. 

C. Phù hợp với phong tục tập quán của người Trung Quốc. 

D. Nó tạo ra hệ thống tôn ti trật tự, lễ giáo phục vụ cho sự thống trị của giai cấp phong kiến. 

Câu 11. Cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản chống phong kiến châu Âu 

là 

A. Chiến tranh nông dân Đức.                                     B. Chiến tranh nông dân Pháp. 
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C. Chiến tranh nông dân Thụy Sĩ.                                      D. Chiến tranh nông dân Áo. 

Câu 12. Các dạng địa hình núi trẻ ở châu Âu thường phân bố tập trung ở đâu? 

A. Phía Nam.                       B. Phía Bắc.               C. Phía Tây.                D. Phía Đông. 

Câu 13. Ai là người đã có công thống nhất Trung Quốc, đánh dấu sự hình thành của chế độ phong kiến? ` 

A. Tần Thủy Hoàng.        B. Tần Nhị Thế.             C. Hán Vũ Đế.         D. Chu Nguyên Chương. 

Câu 14. Nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào? 

A. Nô lệ.                                                            B. Nông dân. 

C. Nông dân và nô lệ.                                        D. Binh lính thất bại trong chiến tranh. 

Câu 15. Năm 2020, số dân của châu Âu khoảng 

A. 747 triệu người.                B. 777 triệu người.      C. 757 triệu người.               D. 767 triệu người. 

Câu 16. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào? 

A. Ơ-rô-pê-ô-it.  B. Ôx-tra-lô-it.            C. Môn-gô-lô-it.                     D. Nê-grô-it. 

Câu 17. Đặc điểm nào sau đây không đúng với thiên nhiên trong đới ôn hòa ở châu Âu? 

A. Động vật đa dạng về số loài và số lượng cá thể trong mỗi loài. 

B. Chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ. 

C. Chiếm một phần nhỏ diện tích lãnh thổ . 

D. Thiên nhiên thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ và lượng mưa. 

Câu 18. Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm là 

A. các đô thị mở rộng và nối liền nhau tạo thành các dải đô thị. 

B. đô thị hóa nông thôn kém phát triển. 

C. tỉ lệ dân thành thị thấp. 

D. châu lục có mức đô thị hóa thấp. 

Câu 19. Ranh giới tự nhiên nào ở phía đông, ngăn cách châu Âu với châu Á ? 

A. Sông Ê – nít – xây.                                              B. Sơn nguyên Trung Xi- bia. 

C. Dãy U- ran.                                                          D. Sông Vôn - ga. 

Câu 20. Câu nói nổi tiếng “Dù sao thì Trái Đất vẫn quay” là của nhà khoa học nào? 

A. N. Cô-péc-ních (Ba Lan).                                   B. Pơ-tô-lê-mê (Hy Lạp). 

C. G. Bru-nô (I-ta-li-a).                                            D. G. Ga-li-lê (I-ta-li-a). 

 Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm): 

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a. b. c. d. ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai) 

Câu 1: (1 điểm)  Cho đoạn tư liệu: “Kinh tế của lãnh địa mang tính tự cung tự cấp trong đó nông nghiệp 

đóng vai trò chủ đạo. Nông nô tự sản xuất ra lương thực, thực phẩm và mọi thứ dùng để phục vụ nhu cầu 

của lãnh địa.”  

                                                                                 (Sách Lịch sử và địa lí 7-tr12) 

a) Hoạt động kinh tế chủ đạo trong các thành thị trung đại là công nghiệp.  

b) Lãnh địa là đơn vị kinh tế khép kín.  

c) Các lãnh chúa sống bằng việc bóc lột sức lao động của nô lệ.  

d) Nông nô là lực lượng sản xuất chính trong lãnh địa phong kiến.  

Câu 2:(1 điểm) Cho đoạn tư liệu sau:  

     Tiền thân của Liên minh châu Âu là là Cộng đồng Kinh tế châu Âu (1957). Liên minh châu Âu (gọi tắt là 

EU) được thành lập chính thức vào ngày 1 tháng 11 năm 1993. Năm 2020, Liên minh châu Âu có 27 quốc 

gia thành viên với số dân khoảng 447 triệu người. Trụ sở của EU được đặt tại Brúc-xen (Bỉ) . EU thiết lập 

một thị trường chung và có hệ thống tiền tệ chung (Đồng Ơ-rô).   

         (Lịch sử&Địa lý 7, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam, tr. 108) 

a) Tiền thân của Liên minh châu Âu là Cộng đồng than - thép châu Âu.  

b)  Năm 2020, Liên minh châu Âu có 27 quốc gia thành viên.  

c)  Đã thiết lập một thị trường chung, Có hệ thống tiền chung ( Đồng Đô la).   

d) Được thành lập chính thức vào ngày 1 tháng 11 năm 1993.  



 

 

Phần III. Tự luận  (3,0 điểm) 

Câu 1( 1,5 điểm): Trình bày những biểu hiện chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường ? 

Câu 2 (1.5 điểm): Cho bảng số liệu: CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI Ở CHÂU ÂU NĂM 

1990 VÀ NĂM 2020 (%) 

Nhóm tuổi 0 – 14 tuổi   

 

15 – 64 tuổi   Từ 65 tuổi trở lên  

1990 20,5 66,9 12,6 

2020 16,1 64,8 19,1 

                                        (Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023) 

      Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 1990 và năm 2020. Nêu nhận xét: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


